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3.3. Chất liệu và thông số 

- Vải bay PEVI, Pe/w 65/35. 

- Yêu cầu đối với vải được quy định như sau:  

Chỉ tiêu Mức quy định 

1. Khối lượng thực tế, 

nằm trong khoảng 
255 ±5 (g/m

2
) 

2. Độ bền kéo đứt, không 

nhỏ hơn: 

 - Theo chiều dọc 

 - Theo chiều ngang 

 

680 N 

 380 N 

3. Độ thoáng khí tại 200 

Pa (l/m2 /s) nằm trong 

khoảng 

Từ 72 đến 160 

4. Độ hấp thu nước, 

không nhỏ hơn 

9% 

5. Độ bền màu với giặt 

(nhiệt độ 400 C) 

Từ cấp 4 trở lên 

6. Độ bền màu với ma sát 

(khô, ướt) 

Từ cấp 4 trở lên 

7. Độ bền màu với mồ 

hôi (kiềm, axit), 

Từ cấp 4 trở lên 

3.3. Chất liệu và thông số 

3.3.1. Áo nhân viên bảo vệ xuân hè 

- Vải bay PEVI, Pe/w 65/35. 

Màu xanh hoà bình (phớt tím). Độ bền màu giặt 

xà phòng ở 600C: phai màu không nhỏ hơn cấp 4. 

Trọng lượng 162 ±3 gr/m 

Chỉ số sợi: 

+ Dọc : 54/2 

+ Ngang : 54/2 

Mật độ (sợi / 10cm): 

+ Dọc : 230 

+ Ngang : 180 

- May chỉ màu phù hợp với màu vải độ bền kéo 

đứt đường may tối thiểu bằng độ bền kéo đứt vải. 

Các đường diễu, đè, mí phải đều nhau, chỗ giao 

nối đường may phải chồng khít lên nhau. Chỗ mép 

vải giao nhau (nách áo…) không được so le. 

- Kích thước số áo được đo trực tiếp trên người sử 

dụng. 

3.3.2. Quần nhân viên bảo vệ xuân hè 

- Vải kaky màu xanh tím than Hàn Quốc 2721. 

Pe/w 65/35  75/25 

Độ bền màu giặt xà phòng ở 600C: phai màu 

không nhỏ hơn cấp 4. 



8. Độ bền màu với ánh 

sáng đèn xenon sau 72h 

Từ cấp 4 trở lên 

9. pH lớn hơn 3,5 và 

nhỏ hơn 9,5 

10. Hàm lượng 

formaldehyt, nhỏ hơn 

75 mg/kg 

- May chỉ màu phù hợp với màu vải độ bền kéo 

đứt đường may tối thiểu bằng độ bền kéo đứt 

vải. Các đường diễu, đè, mí phải đều nhau, chỗ 

giao nối đường may phải chồng khít lên nhau. 

Chỗ mép vải giao nhau (nách áo…) không được 

so le. 

- Kích thước số áo được đo trực tiếp trên người 

sử dụng. 

- Cắt phải đảm bảo nguyên tắc ngang canh thẳng 

sợi. Các chi tiết cắt dọc sợi vải: thân, cạp, đáp túi 

dọc, dây lưng. Các chi tiết cắt ngang sợi vải: nắp 

túi, lót cạp. 

- May chỉ màu phù hợp với màu vải. Đường may 

đều, không bỏ mũi, sổ chỉ, sùi chỉ, tuột chỉ, nhăn 

dúm. Các đường diễu, đè, mí phải đều nhau, chỗ 

giao nối đường may phải chồng khít lên nhau. Chỗ 

mép vải giao nhau (gầm đũng, cạp…) không được 

so le. Cửa quần, miệng túi, cạp, dây lưng không 

vênh, vặn. Đường vắt gấu bằng máy chuyên dùng, 

phẳng, mũi cách đều nhau và không được để lộ chỉ 

ra ngoài. 

- Mép vắt sổ bằng chỉ vắt 3 sợi. 

- Cúc nhựa tròn đường kính 14  15 mm, dầy 1,7 

 2 mm, màu phù hợp với màu vải. 

- Mex cạp liên doanh 

- Khoá YKK 

- Móc inốc 

- Vải túi trong: Kate trắng 

- Kích thước số quần được đo trực tiếp trên người 

sử dụng. 
 


